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TP.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2013 

BẢNG GIÁ HÀNG ðIỆN LẠNH CÓ SẴN TẠI KHO 

Trần Hữu Nhàn - Phó Giám ðốc Kinh Doanh; Dð: 0913 100 624; Email: nhan@khangphat.com 

STT Mặt hàng Số lượng ðơn Giá 
Ghi 

chú 

 DÀN LẠNH / KHO LẠNH 
DÀN LẠNH / K HO L ẠNH EDEN & EMBRACO   

1 Dàn lạnh Model: FEME 0750        7,5 kW(+40oC/-24oC/-19oC) 1 USD        1.588  
2 Dàn lạnh EDEN Model: FLT 0960BC 9,6 kW(+40oC/-24oC/-19oC) 1 USD        1.548  

 DÀN LẠNH / K HO L ẠNH CABERO  

1 Dàn lạnh Model: CH7C 2/50.1-E-F      12,5 kW(+40oC/-25oC) 2 EUR         1.712  
2 Dàn lạnh Model: CH7G 2/50.1-E-F        13 kW(+40oC/-25oC) 1 EUR         2.348  

3 Dàn nóng Model: FC091-SDS. 7Q.V7 (Ngưng tụ) 1 EUR         1.300  
 DÀN LẠNH / KHO L ẠNH MELUCK  

1 Model: LFD 90-60W-404         9,8 kW DT8K (+40oC/-25oC) 1 USD         1.150  
2 Model: LFD 90-46W-403         7,8 kW DT8K (+40oC/-25oC) 2 USD            990  

 DÀN LẠNH CHO KHO L ẠNH RUSSEL  
1 Model: YWF4D-400 (Quạt dàn lạnh) 4 USD              65 
2 Model: DL 6 / 312A                Kho mát 6 kW(+40oC/-7oC) 3 USD            580  

3 Model: DL 14.5 / 402A           Kho mát 14,5 kW(+40oC/-7oC) 2 USD            790  
4 Model: DL25 / 502A               Kho mát 25kW(+40oC/-7oC) 1 USD           1050  
5 Model: DJ 7.8 / 402A             Kho lạnh 7,8 kW(+40oC/-32oC) 1 USD            880 
6 Model: DJ 17 / 503A              Kho lạnh 17 kW(+40oC/-32oC) 1 USD         1.580  
7 Model: DJ 23-9/140               Kho lạnh 23 kW(+40oC/-32oC) 1 USD         1.850  

8 Model: DJ 26 / 504A             Kho lạnh 26 kW(+40oC/-32oC) 2 USD         2.450  
 DÀN LẠNH LUVE - ITALIA 

1 F30HC632E7 2 USD         1.503 
2 F35HC323N4 9 USD         2.150 
3 F35HC213E7 5 USD         2.383 
4 F35HC179E7 6 USD         2.192 
5 F35HC143E7 5 USD         1.801 
6 F30HC532E6 4 USD         1.683 

7 F35HC215N4 1 USD         1.449 
8 F35HC261E6 2 USD         2.408 

 MÁY NÉN LẠNH 
 Máy nén lạnh hiệu BITZER (ðức) (Bitzer Compressor)    

1 - Máy ESH 736Y - 40S 1 EUR         1.100  
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 + Bộ sưỡi dầu: 34321901 1 EUR             80  
2 - Model: 6H-35.2, phụ kiện kèm theo máy    (60H2)     – 300C 1 EUR         3.500  
3 - Model: 6J-33.2           (60H2) – 300C 1 EUR         3.200  

4 - Model: 4PCS-15.2, No.1972600760 (ñã qua sử dụng) – 300C 1 EUR         2.300  
5 - Model: 4G-20.2; CS: 20 HP     – 400C 2 EUR         3.100  
6 - Model: 4H-25.2; CS: 25 HP     – 300C 1 EUR         2.700  
7 - Model: 6G-30.2                        – 400C 1 EUR         4.200  
8 - Model: 4G-30.2                        – 300C 3 EUR         3.400  
9 - Model: 6F-40.2                         – 400C 2 EUR         5.300  

10 - Model: OSN 7471-K + coupling + coupling housing 1 EUR         6.200  
11 - Model: HSN 7471-75 1 EUR         6.600  
12 S4N - 8.2 - 40P (standard+MP54+subcooler loose) 1 EUR         3.093 
13 S4G - 12.2 - 40P (standard+MP54+subcooler loose) 1 EUR         4.137 
14 S6J - 16.2 - 40P (standard+MP54+subcooler  loose) 1 EUR         4.997 
15 S6H - 20.2 - 40P (standard+MP54+subcooler loose) 1 EUR         5.144 

16 4J - 13.2 - 40P (Standard + MP54) 2 EUR         3.252 
17 6J - 22.2 - 40P (Standard + MP54) 2 EUR         3.914 
18 4G - 20.2 - 40P (Standard + MP54) 4 EUR         3.603 
19 4PCS - 10.2 - 40P ( Standard Oil level ctr.) 1 EUR         2.337 
20 4NCS - 12.2 - 40P( Standard Oil level ctr.) 1 EUR         2.576 
21 4TCS - 8.2 - 40P (Standard Oil level ctr.) 1 EUR         2.188 

22 4H - 25.2 - 40P (Standard + MP54) 2 EUR         3.406 
23 6H - 35.2 - 40P (Standard + MP54) 1 EUR         4.544 

 CỤM MÁY NÉN LẠNH 

01. Cụm máy nén lạnh giải nhiệt gió: (BITZER Aircooled 
Condensing Unit) Made in Germany 

   

1 - Model LH135/4N - 20.2 380V 3phase Cụm máy nén - Dàn nóng 1 EUR         4.990  
2 - Model LH135/4G - 20.2 380V 3phase Cụm máy nén - Dàn nóng 1 EUR         5.100  

3 - Model LH135/S6H - 20.2 380V 3phase Cụm máy nén - Dàn 
nóng 2 cấp 

1 EUR         6.600  

4 K573H/4G – 20.2 – 40P (/20.2Y) 1 EUR         5.227  
02. Cụm máy Water Chiller Hanbell:    

1 - Model: CHWL 12-090C 1 USD         4.750  
 BẦU NÓNG - BẦU LẠNH 

1 01. Bầu làm lạnh nước: GZ-15 1 USD         1.300  
1 02. Bầu nóng Bitzer: Made in Germany    

1 - Model: K373H 2 EUR            980  
 03. Bình ngưng giải nhiệt nước hiệu Beifeng : (Water 

Condenser) 
   

1 - Model: BF-WN 35 2 USD         1.600 
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2 - Model: BF-WN 8 2 USD            600 
3 - Model: BF-WN 10 2 USD            700 
 04. Dàn ngưng, bình ngưng Bitzer    

 K1973T (76 lít) 2 USD        4.194  
 K1053H (40 lít) 1 USD        2.417  
 K2923T (67 lít) 1 USD        5.266  
 K813H (27.7 lít) 1 USD        2.058  
 LINH TINH    

 01. Nhớt của máy nén lạnh Bitzer: (ðức) (Nhớt lạnh Bitzer)    

1 - Dầu bôi trơn máy nén lạnh B100 200 EUR             26  
02. Kho lạnh Panel PU NIPPON : Nhật sản xuất Thái Lan    

1 Các cấu kiện hoàn chỉnh dùng ñể láp ghép kho lạnh 1 USD        3.700 
 gồm: 66m2 kích thước kho : 3L x 4W x 3Hm dầy 100 tole mạ 

màu 
  

 03. Thiết bị làm bay hơi và ngưng tụ AOWEI : (Evaporator 
Condenser) 

   

1 - Model: SZNX 410 1 USD     13.800  

 04. Cối ñá vảy hiệu Grant : (Flake ice machine)    
1 Model: AF 20E ; CS: 20 tấn 1 USD       29.600  
 MOTOR    
 01. Motor ñiện hiệu CMG 2P: (CMG Motor)    
1 Model: SGAT 112M -2- 4 Kw, 2Pole 2 USD            250  
2 Model: SGAT 225M-2-45Kw-60HP, 2P 2 USD         1.700  

3 Model: SGA 132S -2- 5,5 Kw, 2Pole 2 USD            270  
4 Model: SGAT 250M-2-55KW, 2 Pole 2 USD         2.300  
5 Model: SGA 280S - 100HP - 75Kw, 2P 5 USD         2.650  
6 Model: SGAT 280S-2 75Kw-100HP, 2P (B3,B5) 2 USD         2.660  
 02. Motor ñiện hiệu CMG 4P: (CMG Motor)    
2 Model: SLA 90S - 1.1 Kw, 4Pole 1 USD            130  

3 Model: SGAT 100LA - 2.2 Kw, 4Pole 1 USD            155  
4 Model: SGA 160L-4- 15Kw-20HP, 4P 1 USD            780  
5 Model: SGAT D225S-4, 37Kw, 4P 1 USD         1.390  
6 Model: SGA 225M-45Kw-60HP, 4P 1 USD         1.400  
7 Model: SGAT D250M-4-55KW, 4 Pole 1 USD         1.680  
8 Model: SGAT 250M-2-55KW, 2 Pole 1 USD         2.200  

9 Model: SGAT 280S-4 75Kw-100HP, 4P 1 USD         2.400  
 03. Motor ñiện hiệu CMG 6P: (CMG Motor)    
1 Model: SGA 180L-6 - 15Kw - 20HP, 6P 2 USD            950  
 04. ðộng cơ ñiện xoay chiều 3 Phase hiệu CM 2P :(CM 

Motor) 
   

1 Model: YC80 -2- 0,55KW, 0,75HP, 2P 1 USD            120  
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2 Model: YC80 -2- 0,75KW, 1HP, 2P 1 USD            130  
3 Model: Y3-225M-2-45Kw-60HP, 2P 1 USD         1.190  
4 Model: Y3-250M-2-55Kw-75HP, 2P 2 USD         1.490  

5 Model: Y3-280S-2-75Kw-100HP, 2P 2 USD         1.590  
6 Model: Y3-280M-2-90Kw-120HP, 2P 2 USD         1.890  
7 Model: Y3-280M - 90Kw, 125HP, 2P,B3 1 USD         2.250  
8 Model: Y3-280M1-4P-90Kw-B3    
 05. ðộng cơ ñiện xoay chiều 3 Phase hiệu CM 4P : (CM 

Motor) 
   

1 Model: YC112-4 - 2,2KW, 3HP, 4P 23 USD            189  
2 Model: YL90L1 -4- 2,2 KW - 3 HP, 4P 14 USD            140  
4 Model: Y3-132S-4-5,5KW-7,5HP, 4P 7 USD            260  
5 Model: Y3-132M1-4-7,5KW-10HP, 4P 19 USD           310  
7 Model: Y3-225S-4-37Kw-50HP, 4P 2 USD            950  

8 Model: Y3-225M-4-45Kw-60HP, 4P 1 USD            980  
9 Model: Y3-225M-4-45Kw, Seri: 88777 1 USD         1.100  
10 Model: Y3-280S-4-75Kw-100HP, 4P 4 USD         1.800  
11 Model: Y3-315S 4-110 KW - 150 HP, 4P 2 USD         3.580  
 06 ðộng cơ ñiện xoay chiều 3 Phase hiệu.CM 6P: (CM 

Motor) 
   

1 Model: Y3-112M - 2,2 KW - 3 HP, 6P 10 USD            290  
2 Model: Y2-112M-2,2Kw-3HP, 6P; No.110627-1001 1 USD            750  
3 Model: Y3-315L2-6-132Kw-180HP, 6P 1 USD         3.850  

 

Thanh toán bằng tiền ñồng Việt Nam theo tỉ giá bán ra của Ngân Hàng Ngoại Thương Chi nhánh TP 

Hồ Chí Minh tại thời ñiểm thanh toán. 

 

CÔNG TY TNHH KT – TM KHANG PHAT  

 
 
 

Trần Hữu Nhàn 
Phó Giám ðốc 


